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Họ và tên thí sinh:.............................................................. Lớp:............... SBD: ………..
Câu 1: Protein bị biến tính chỉ cần bậc cấu trúc nào sau đây bị phá vỡ?

A. Cấu trúc bậc 4 của protein

B. Cấu trúc bậc 2 của protein

C. Cấu trúc bậc 1 của protein

D. Cấu trúc không gian ba chiều của protein
Câu 2: Tế bào của cùng 1 cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” là nhờ?

A. “Dấu chuẩn” là glicoprotein
B. Các protein thụ thể

C. Mô hình khảm động
D. Roi và lông tiêm trên màng
Câu 3: Vận chuyển các chất thông qua sự biến dạng của màng tế bào là

A. Nhập bào và xuất bào.
B. Vận chuyển qua kênh.

C. Vận chuyển thụ động.
D. Thẩm thấu.
Câu 4: Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn: 

1. Có kích thước bé. 

2. Sống kí sinh và gây bệnh. 

3. Cơ thể chỉ có 1 tế bào. 

4. Chưa có nhân chính thức. 

5. Sinh sản rất nhanh. 

Câu trả lời đúng là:

A. 1, 2, 3, 5
B. 1, 2, 4, 5
C. 1, 2, 3, 4
D. 1, 3, 4, 5
Câu 5: Các nucleic trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng

A. Liên kết phốtphodieste
B. Liên kết peptit

C. Liên kết glicozo
D. Liên kết hidro
Câu 6: Cây xanh có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. Quá trình chuyển hóa năng lượng kèm theo quá trình:

A. Chuyển hóa từ hóa năng sang quang năng

B. Chuyển hóa từ nhiệt năng sang quang năng

C. Chuyển hóa từ quang năng sang hóa năng

D. Chuyển hóa từ hóa năng sang nhiệt năng
Câu 7: Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Chuyển hóa vật chất gồm hai quá trình: đồng hóa và dị hóa.

B. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên ngoài tế bào.

C. Chuyển hoá vật chất giúp tế bào thực hiện các đặc tính của sự sống như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, sinh sản.

D. Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm chuyển hoá năng lượng.
Câu 8: Các chất tan được vận chuyển qua màng tế bào theo građien nồng độ được gọi là

A. Sự thực bào.
B. Sự khuếch tán.
C. Sự ẩm bào.
D. Sự thẩm thấu.
Câu 9: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng cho cả ADN và ARN? 
(1) Được cấu tạo từ các đơn phân là nucleotit 

(2) Đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa phân 

(3) Các đơn phân của chuỗi polynucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hydro 

(4) Có cấu trúc gồm 1 chuỗi polynucleoit

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 10: Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan nhỏ hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường

A. Ưu trương.
B. Nhược trương.
C. Bão hoà.
D. Đẳng trương.
Câu 11: ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng cho các chất đó để trở thành

A. Bazơ nitơ ađênin
B. Đường ribôzơ

C. Hợp chất cao năng
D. ADP
Câu 12: Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

A. Lạp thể
B. Ti thể
C. Bộ máy gôngi
D. Ribôxôm
Câu 13: Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển

A. Không tiêu tốn năng lượng

B. Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

C. Tiêu tốn năng lượng

D. Nhờ máy bơm đặc biệt của nàng
Câu 14: Đặc điểm cấu tạo của ARN giống với ADN là:

A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân
B. Có liên kết hiđrô giữa hai mạch

C. Có 4 loại đơn phân
D. Tất cả đều đúng
Câu 15: Trong ẩm thực, quả ớt sừng thường được tỉa thành hình hoa để trang trí. Ở vỏ quả ớt, mặt trong hút nước hoặc mất nước nhanh và nhiều hơn mặt ngoài. Để các “cánh hoa” của quả ớt nở đẹp (cong ra ngoài), quả ớt sau khi cắt sẽ ngâm vào

A. Nước đường ưu trương và lạnh để ớt tươi lâu.

B. Nước muối ưu trương để mặt ngoài mất nước nhiều hơn mặt trong.

C. Môi trường đẳng trương để mặt trong hút nhiều nước hơn mặt ngoài.

D. Nước cất để mặt trong hút nhiều nước hơn mặt ngoài
Câu 16: Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?

A. Có nhiều liên kết H2 và cộng hóa trị nên ADN rất bền vững

B. Có 2 mạch song song và ngược chiều nhau

C. Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

D. Nguyên tắc bổ sung của ADN
Câu 17: Trong phân tử prôtêin, các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết

A. Hydro
B. photphoric
C. Cộng hóa trị
D. Peptit
Câu 18: Dạng năng lượng nào là dạng năng lượng tiềm ẩn chủ yếu trong tế bào?

A. Quang năng.
B. Điện năng.
C. Hóa năng.
D. Cơ năng.
Câu 19: Vì sao gọi là tế bào nhân thực?

A. Vì nhân có kích thước lớn

B. Vì vật chất di truyền là ADN và Protein

C. Vì vật chất di truyền có màng nhân bao bọc

D. Vì có hệ thống nội màng
Câu 20: Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường

A. Ưu trương.
B. Nhược trương.
C. Bão hoà
D. Đẳng trương.
Câu 21: Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào nhân thực chính là:

A. Ribôxôm
B. Màng sinh chất

C. Vùng nhân
D. Nhân tế bào
Câu 22: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. Ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.

B. Ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.

C. Ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

D. Ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
Câu 23: Các tế bào sau đây trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào

A. Xương
B. Biểu bì
C. Cơ tim
D. Hồng cầu
Câu 24: Trong một đoạn ADN chứa một mạch 1 tương ứng với các nucleotit: ATGXXGTGTAXAGAXT. Các nucleotit ở mạch 2 còn lại là:

A. UAXGGXAXAUGUXUGA
B. UAXXGXAXAUGAXUGA

C. TAXGGXAXATGTXTGA
D. TAXGGXAXTTGTXTGA
Câu 25: Protein không có chức năng nào sau đây?

A. Cấu trúc nên enzim, hoocmon, kháng thể

B. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền

C. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào

D. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin
Câu 26: Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

A. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân
B. Có cấu trúc một mạch

C. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit
D. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân
Câu 27: Nhập bào bao gồm 2 loại là:

A. Ẩm bào – ăn các phân tử khí, thực bào – ăn các giọt dịch.

B. Ẩm bào – ăn các giọt dịch, thực bào – ăn các chất có kích thước lớn

C. Ẩm bào – ăn các chất có kích thước lớn, thực bào – ăn các giọt dịch.

D. Ẩm bào – ăn các giọt dịch, thực bào – ăn các phân tử khí.
Câu 28: Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

A. Vận chuyển các chất quá màng sinh chất.

B. Tham gia hầu hết các hoạt động sống của tế bào

C. Tổng hợp nên các chất cần thiết cho tế bào.

D. Sinh công cơ học.
Câu 29: Rau đang bị héo, nếu chúng ta tưới nước vào rau thì sẽ có thể làm rau tươi trở lại vì:

A. Được nước tưới nên các tế bào rau đã sống trở lại.

B. Có nước làm rau tiến hành quang hợp nên rau tươi trở lại.

C. Nước đã làm mát tế bào rau nên các tế bào rau được xanh tươi trở lại.

D. Nước thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên.
Câu 30: Mỗi nuclêôtit cấu tạo gồm

A. Đường pentôzơ, nhóm phốtphát và bazơ nitơ

B. Đường pentôzơ và nhóm phốtphát

C. Nhóm phốtphát và bazơ nitơ

D. Đường pentôzơ và bazơ nitơ
Câu 31: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia ARN ra thành ba loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình không gian
B. Khối lượng và kích thước

C. Chức năng của mỗi loại
D. Số loại đơn phân
Câu 32: Nhiều vi khuẩn gây bệnh ở người thường có thêm cấu trúc giúp chúng có thể ít bị bạch cầu tiêu diệt hơn. Cấu trúc đó là

A. Vỏ nhầy
B. Roi

C. Màng sinh chất
D. Lông
Câu 33: Tính đa dạng và đặc thù của ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

A. Trật tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử AND

B. Hàm lượng AND trong nhân tế bào

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử AND

D. Số lượng của các nuclêôtit trong phân tử AND
Câu 34: Đơn phân của prôtêin là

A. Nuclêôtit
B. Axit béo
C. Axit amin
D. Glucôzơ
Câu 35: Các loại đơn phân của ARN là:

A. Nucleotit (A, T, G, X)
B. Ribonucleotit (A, U, G, X)

C. Ribonucleotit (A, T, G, X)
D. Nucleotit (A, U, G, X)
Câu 36: ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ở

A. Cả 3 nhóm photphat

B. 2 liên kết photphat gần phân tử đường

C. 2 liên kết giữa 2 nhóm photphat ở ngoài cùng

D. Chỉ 1 liên kết photphat ngoài cùng
Câu 37: Các thành phần chính bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ

A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân

B. Thành tế bào, nhân, tế bào chất, vỏ nhầy

C. Thành tế bào, tế bào chất, vùng nhân và roi

D. Màng sinh chất, vùng nhân, vỏ nhầy, tế bảo chất
Câu 38: Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

A. Lizôxôm
B. Lục lạp

C. Không bào
D. Lưới nội chất trơn
Câu 39: Hoạt động nào sau đây của tế bào KHÔNG tiêu tốn năng lượng ATP?

A. Sinh công cơ học.
B. Vận chuyển thụ động

C. Tổng hợp các chất
D. Vận chuyển chủ động
Câu 40: Màng sinh chất của tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi

A. Các phân tử prôtêin và phôtpholipit

B. Các phân tử phôtpholipit và axitnuclêic

C. Các phân tử prôtêin

D. Các phân tử prôtêin và axitnucleic
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